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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: DA1

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Công nghệ sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500024  Huỳnh Ngọc Lợi  23/10/96  DA1566A2  N  2.67  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 2  B1504361  Đoàn Thị Ngọc Huyền  07/02/97  DA1566A1  N  2.90  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 3  B1504403  Trần Anh Thư  07/10/97  DA1566A1  N  3.03  144  Khá  Công nghệ sinh học    
 4  B1504411  Hồ Thanh Trung  19/08/97  DA1566A1   3.47  144  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 5  B1504418  Nguyễn Hữu Xuân  13/02/96  DA1566A1   2.56  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 6  B1504464  Trương Thị Bích Ngọc  05/01/96  DA1566A2  N  3.06  147  Khá  Công nghệ sinh học    
 7  B1504465  Nguyễn Hồng Nhẹ  10/03/97  DA1566A2   2.98  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 8  B1504498  Nguyễn Thị Khánh Vi  07/03/97  DA1566A2  N  3.07  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 9  B1603767  Trần Khả Ái  31/03/98  DA1666A1  N  3.32  144  Giỏi  Công nghệ sinh học    

 10  B1603768  Phan Thị Kim Ba  27/03/98  DA1666A1  N  3.30  142  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 11  B1603771  Nguyễn Văn Bữu  01/01/98  DA1666A1   3.69  144  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    
 12  B1603779  Trần Chí Đan  17/08/98  DA1666A1   3.57  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 13  B1603782  Lê Thị Kim Đồng  28/03/98  DA1666A1  N  3.42  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 14  B1603786  Lê Hữu Hạnh  13/05/98  DA1666A1   3.53  144  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 15  B1603794  Võ Hoàng Hưng  18/12/98  DA1666A1   3.38  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 16  B1603805  Trần Thị Ánh Loan  15/10/98  DA1666A1  N  3.49  147  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 17  B1603820  Lê Thị Yến Nhi  08/03/98  DA1666A1  N  3.48  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 18  B1603821  Nguyễn Thị Yến Nhi  01/03/98  DA1666A1  N  3.83  144  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    
 19  B1603824  Bùi Thị Hồng Phúc  25/06/98  DA1666A1  N  3.81  147  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    
 20  B1603832  Lê Như Quỳnh  30/03/97  DA1666A1  N  3.45  141  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 21  B1603834  Đỗ Thanh Thanh  14/05/98  DA1666A1  N  3.29  143  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 22  B1603836  Nguyễn Trường Thành  08/04/98  DA1666A1   3.53  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 23  B1603837  Nguyễn Văn Thảo  02/06/98  DA1666A1   3.36  141  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 24  B1603854  Đỗ Văn Tuấn  15/01/98  DA1666A1   3.42  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 25  B1603857  Trần Ngọc Tỷ  20/10/97  DA1666A1   3.03  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 26  B1603858  Đặng Phúc Vinh  02/07/98  DA1666A1   3.64  140  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    
 27  B1603875  Nguyễn Minh Dương  29/07/98  DA1666A2   3.43  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 28  B1603876  Đào Thị Trúc Đào  16/05/98  DA1666A2  N  2.97  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 29  B1603879  Phan Văn Đổng  08/04/98  DA1666A2   3.16  140  Khá  Công nghệ sinh học    
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 30  B1603888  Huỳnh Quốc Huy  04/02/97  DA1666A2   3.69  144  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    
 31  B1603893  Trần Vĩnh Khá  24/07/97  DA1666A2   2.94  141  Khá  Công nghệ sinh học    
 32  B1603918  Nguyễn Thị Kim Nhiều  07/10/98  DA1666A2  N  3.62  144  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    
 33  B1603944  Trần Thị Nhật Tiên  07/09/98  DA1666A2  N  3.28  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 34  B1603947  Hồ Thị Mỹ Trinh  02/07/98  DA1666A2  N  3.03  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 35  B1603956  Nguyễn Ngọc Tường Vy  14/03/98  DA1666A2  N  3.13  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 36  B1610295  Nguyễn Thị Tuyết Anh  10/05/96  DA1666A1  N  3.12  144  Khá  Công nghệ sinh học    
 37  B1610306  Phan Thị Xuân Ngọc  17/02/98  DA1666A1  N  3.18  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 38  B1610309  Lê Hữu Thăng  25/09/98  DA1666A1   3.27  144  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 39  B1610311  Lê Trung Tín  20/12/98  DA1666A1   3.16  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 40  B1610316  Lê Minh Vương  31/08/98  DA1666A1   3.09  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 41  B1610317  Bùi Phương Yến  14/11/97  DA1666A1  N  3.22  151  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 42  B1610323  Nguyễn Văn Hai  19/03/98  DA1666A2   3.38  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 43  B1610335  Đặng Quốc Toàn  01/01/98  DA1666A2   3.01  144  Khá  Công nghệ sinh học    
 44  B1610338  Dương Thị Thảo Vân  23/05/98  DA1666A2  N  3.08  140  Khá  Công nghệ sinh học    
 Ngành học: Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) ( Hệ Chương trình tiên tiến)
 1  B1500030  Lý Tú Phụng  22/02/95  DA1566T1  N  3.39  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 2  B1504165  Lê Sử Hoàng  26/06/97  DA1566T1   3.29  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 3  B1504341  Lê Đoàn Quốc Bình  04/07/96  DA1566T1   3.12  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 4  B1504350  Viên Phúc Đạt  11/09/97  DA1566T1   3.24  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 5  B1504351  Trương Đệ  20/06/97  DA1566T1   3.66  164  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 6  B1504355  Trần Gia Hân  01/12/97  DA1566T1  N  3.49  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 7  B1504356  Huỳnh Hữu Hậu  01/01/96  DA1566T1   3.35  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 8  B1504375  Vũ Phan Thiên Nga  18/03/97  DA1566T1  N  3.48  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 9  B1504379  Hà Minh Ngọc  12/08/97  DA1566T1  N  3.89  164  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    

 10  B1504384  Mã Yến Nhi  05/01/97  DA1566T1  N  3.00  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 11  B1504390  Lý Ngọc Phụng  14/09/97  DA1566T1  N  3.65  164  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 12  B1504391  Thái Tú Phụng  22/02/97  DA1566T1  N  3.22  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 13  B1504400  Nguyễn Thị Thoan  27/10/96  DA1566T1  N  3.60  164  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 14  B1504412  Nguyễn Phạm Thanh Trúc  18/03/97  DA1566T1  N  3.43  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 15  B1504423  Hà Nguyễn Quang Bình  29/10/97  DA1566T1   3.31  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 16  B1504430  Trịnh Phạm Nhật Duy  03/09/97  DA1566T1   2.62  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 17  B1504438  Trần Gia Hân  04/06/97  DA1566T1  N  3.42  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 18  B1504449  Đặng Lê Khoa  12/07/97  DA1566T1   3.17  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 19  B1504455  Lê Thanh Mẫn  28/01/97  DA1566T1   3.63  164  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
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 20  B1504462  Huỳnh Nguyễn Như Ngọc  09/05/97  DA1566T1  N  3.84  164  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 21  B1504469  Vũ Thị Hồng Nhung  21/12/97  DA1566T1  N  3.52  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 22  B1504470  Lê Ngọc Huỳnh Như  18/08/97  DA1566T1  N  3.40  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 23  B1504486  Nguyễn Ngọc Thy Thy  27/03/97  DA1566T1  N  3.15  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 24  B1504496  Tô Huỳnh Thanh Trúc  02/04/97  DA1566T1  N  3.47  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 25  B1505589  Châu Phan Bá Khánh  28/09/95  DA1566T1   3.35  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 26  B1505656  Trịnh Anh Khoa  25/10/97  DA1566T1   2.98  167  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 27  B1506281  Đoàn Thanh Mai  14/09/97  DA1566T1  N  2.71  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 28  B1506561  Dương Hoàng Minh Thư  18/08/97  DA1566T1  N  3.12  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 29  B1506891  Cao Đình An Giang  17/12/97  DA1566T1   3.18  164  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 30  B1507444  Lê Thị Cẩm Nhung  17/09/96  DA1566T1  N  2.77  172  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 31  B1507448  Hồ Nguyễn Minh Phúc  06/03/97  DA1566T1  N  3.33  164  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)    
 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Vi sinh vật học
 1  B1505606  Võ Chí Nguyện  01/01/95  DA15Y3A1   2.54  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 2  B1505627  Châu Minh Trí  15/09/97  DA15Y3A1   2.39  141  Trung bình  Sinh học  Vi sinh vật học  
 3  B1505636  Võ Trường An  13/05/97  DA15Y3A1   2.64  141  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 4  B1505676  Huỳnh Duy Phương  25/10/97  DA15Y3A1   2.66  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 5  B1600004  Trần Thị Nhựt An  29/04/96  DA16Y3A1  N  2.84  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  
 6  B1605075  Dương Nhựt Duy  13/04/98  DA16Y3A1   3.29  140  Giỏi  Sinh học  Vi sinh vật học  
 7  B1605164  Dương Thị Thúy Ngọc  06/06/98  DA16Y3A1  N  3.49  144  Giỏi  Sinh học  Vi sinh vật học  
 8  B1605185  Phạm Anh Thư  29/04/98  DA16Y3A1  N  3.11  140  Khá  Sinh học  Vi sinh vật học  

Tổng số danh sách: 83 sinh viên
  Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Trưởng Viện NC&PT Công nghệ Sinh học Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


